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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ  

người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục  

tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

      Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn, Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế 

độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị 

quyết số 140/NQ-TTHĐND ngày 31/7/2024 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công 

trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

1. Cơ sở pháp lý 

- Điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:“Trình dự toán kinh phí hằng năm, xây 

dựng mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục để trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.  

- Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định:“Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem 

xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu là 

360.000 đồng/tháng/người theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn; Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính 

https://vbpl.vn/hagiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=120/2021/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/hagiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=82/2022/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/hagiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=82/2022/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn; Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 quy định mức hỗ trợ cho 

người được phân công giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Sau 07 năm thực hiện, Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND đã tạo cơ sở 

pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng, sử dụng và 

thực hiện hiệu quả kinh phí chi hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (người được 

phân công giúp đỡ); đồng thời động viên, khích lệ người được phân công giúp đỡ 

thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay quy định về mức chi hỗ trợ cho người 

được phân công giúp đỡ đã thay đổi. Do đó, việc ban hành Nghị quyết quy định 

mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết để phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương nhằm động viên, 

khuyến khích người được phân công giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục theo quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và Thông tư số 

82/2022/TT-BTC, đồng thời là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành xây dựng 

dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp 

phần nâng cao hiệu quả của công tác này trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm  

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 

25/6/2015, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định tại Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP, Thông tư số 82/2022/TT-BTC; phù hợp với khả năng, điều 

kiện ngân sách thực tế của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-TTHĐND ngày 31/7/2024 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết quy 

định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Tư pháp đã chủ trì 

thành lập tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; tổ chức 
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thẩm định và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm 05 Điều, bao gồm:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng mức hỗ trợ. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện.  

Điều 5. Điều khoản thi hành.  

2. Nội dung cơ bản  

Mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên được xây dựng trên cơ sở 

quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, Thông tư số 82/2022/TT-BTC và 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, trong đó: 

- Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 600.000 đồng/tháng/người được giáo dục.  

- Trường hợp thời gian người được phân công trực tiếp giúp đỡ người 

được giáo dục tại xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ không đủ một tháng 

thì mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế giúp đỡ nhân với 600.000 đồng 

chia cho tổng số ngày trong tháng đó. 

- Thời gian được hưởng mức hỗ trợ: Người được phân công trực tiếp 

giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ 

theo quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 

Mức hỗ trợ này bảo đảm không thấp hơn mức tối thiểu và cao hơn mức hỗ 

trợ hiện hành tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND là 15.000 đồng/tháng. Dự 

kiến tổng kinh phí thực hiện khi tăng mức hỗ trợ so với tổng kinh phí hỗ trợ hiện 

hành là 19.440.000 đồng/năm (Có hồ sơ và dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo). 

Trên đây là nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị 

quyết quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NC.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Toàn 
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